
TT
Số 

ghế
MSSV Họ và tên Ngành

Chuyên

ngành
ĐTB ĐRL Xếp loại

Ghi

chú

1 A02 B1505469 Ngô Ngọc Trọng Toán ứng dụng 3.60 83 Giỏi

2 A04 B1504687 Đào Nguyên Chương Hóa học 3.60 88 Giỏi

3 A06 B1505662 Nguyễn Thị Trúc Mai Sinh học 3.39 82 Giỏi

4 A08 B1504720 Phạm Thị Huỳnh Như Hóa học Hóa dược 3.54 93 Giỏi

5 A10 B1505964 Nguyễn Lê Huỳnh Như Vật lý kỹ thuật 2.78 77 Khá

1 A12 B1505445 Nguyễn Thu Hiền Toán ứng dụng 3.56 82 Giỏi

2 A14 B1505435 Thái Minh Trọng Toán ứng dụng 3.53 92 Giỏi

3 A16 B1505473 Nguyễn Như Ý Toán ứng dụng 3.44 88 Giỏi

4 A18 B1505417 Cao Thị Trang Lình Toán ứng dụng 3.43 83 Giỏi

5 A20 B1505419 Nguyễn Thị Kim Ngân Toán ứng dụng 3.31 90 Giỏi

6 A22 B1505447 Nguyễn Như Huỳnh Toán ứng dụng 3.28 82 Giỏi

7 A24 B1505412 Nguyễn Thị Thanh Huệ Toán ứng dụng 3.25 80 Giỏi

8 A26 B1504692 Ong Thành Đạt Hóa học 3.5 97 Giỏi

9 A28 B1504801 Huỳnh Gia Tuấn Hóa học 3.4 81 Giỏi

10 B02 B1505632 Đặng Anh Việt Sinh học 3.38 94 Giỏi

11 B04 B1505614 Phan Thị Thúy Quyên Sinh học 3.28 81 Giỏi

12 B06 B1505690 Trần Huỳnh Tuyết Trang Sinh học 3.25 83 Giỏi

13 B08 B1505578 Nguyễn Quốc Cường Sinh học 3.24 96 Giỏi

14 B10 B1505647 Nguyễn Thị Cẩm Điệp Sinh học 3.23 85 Giỏi

15 B12 B1504742 Tạ Thị Kim Tuyến Hóa học Hóa dược 3.48 92 Giỏi

16 B14 B1504686 Trần Lê Thị Ngọc Bích Hóa học Hóa dược 3.48 89 Giỏi

17 B16 B1504803 Huỳnh Phương Vân Hóa học Hóa dược 3.47 88 Giỏi

18 B18 B1504688 Lê Chí Công Hóa học Hóa dược 3.44 88 Giỏi

19 B20 B1504705 Nguyễn Quốc Khánh Hóa học Hóa dược 3.42 89 Giỏi

20 B22 B1504696 Nguyễn Thị Thúy Hạnh Hóa học Hóa dược 3.39 95 Giỏi

21 B24 B1504799 Nguyễn Thị Tiểu Trâm Hóa học Hóa dược 3.39 96 Giỏi

22 B26 B1504689 Đặng Thị Hồng Diễm Hóa học Hóa dược 3.37 89 Giỏi
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23 B28 B1504723 Trần Công Phước Hóa học Hóa dược 3.37 80 Giỏi

24 B30 B1504743 Lê Tường Vi Hóa học Hóa dược 3.32 81 Giỏi

25 B32 B1504796 Trần Trung Tín Hóa học Hóa dược 3.28 80 Giỏi

26 B34 B1504734 Bùi Ngọc Kiều Tiên Hóa học Hóa dược 3.27 83 Giỏi

27 B36 B1504691 Trần Ngọc Dúng Hóa học Hóa dược 3.26 89 Giỏi

28 C02 B1504772 Nguyễn Bá Minh Hóa học Hóa dược 3.25 93 Giỏi

29 C04 B1504766 Phan Thúy Kiều Hóa học Hóa dược 3.24 82 Giỏi

30 C06 B1504709 Ôn Nguyễn Thảo Luân Hóa học Hóa dược 3.22 80 Giỏi

1 C08 B1505662 Nguyễn Thị Trúc Mai Sinh học 3.77 80.5 Giỏi

2 C10 B1505964 Nguyễn Lê Huỳnh Như Vật lý kỹ thuật 3.50 81.5 Giỏi

3 C12 B1504794 Võ Công Thức Hóa học 3.52 82.5 Giỏi

1 C14 B1500103 Huỳnh Thị Trang Đài Hóa học Hóa dược Khá

2 C16 B1500112 Trần Tiến Thạnh Hóa học Hóa dược Khá

3 C18 B1504688 Lê Chí Công Hóa học Hóa dược Giỏi

4 C20 B1504714 Nguyễn Ngọc Bội Nghi Hóa học Hóa dược Khá

5 C22 B1504720 Phạm Thị Huỳnh Như Hóa học Hóa dược Giỏi

6 C24 B1504727 Thạch Minh Tân Hóa học Hóa dược Khá

7 C26 B1500106 Phạm Thị Như Hoa Hóa học Hóa dược Khá

8 C28 B1504754 Nguyễn Trọng Tình Em Hóa học Hóa dược Khá

9 C30 B1504763 Trần Văn Hón Hóa học Hóa dược Khá

10 C32 B1504764 Nguyễn Văn Kha Hóa học Hóa dược Khá

11 C34 B1504772 Nguyễn Bá Minh Hóa học Hóa dược Giỏi

12 C36 B1504773 Đồng Ngọc Bích Ngân Hóa học Hóa dược Khá

13 C38 B1504787 Trương Minh Tài Hóa học Hóa dược Khá

14 D02 B1504794 Võ Công Thức Hóa học Hóa dược Khá

15 D04 B1504799 Nguyễn Thị Tiểu Trâm Hóa học Hóa dược Giỏi

16 D06 B1504685 Đinh Phan Đức Anh Hóa học Trung bình

17 D08 B1504692 Ong Thành Đạt Hóa học Giỏi

18 D10 B1504698 Nguyễn Ngọc Hân Hóa học Khá

19 D12 B1504712 Bùi Phan Thanh Ngân Hóa học Khá
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20 D14 B1505578 Nguyễn Quốc Cường Sinh học Giỏi

21 D16 B1505632 Đặng Anh Việt Sinh học Giỏi

22 D18 B1505643 Nguyễn Quốc Cường Sinh học Khá

23 D20 B1505687 Nguyễn Thị Anh Thư Sinh học Khá

24 D22 B1505406 Nguyễn Thị Bích Du Toán ứng dụng Khá

25 D24 B1505408 Đặng Thị Thùy Dương Toán ứng dụng Khá

26 D26 B1505411 Trang Thị Hiền Toán ứng dụng Khá

27 D28 B1505413 Phạm Thị Chúc Huỳnh Toán ứng dụng Khá

28 D30 B1505443 Bành Bảo Định Toán ứng dụng Khá

29 D32 B1505470 Võ Thị Thanh Tuyến Toán ứng dụng Khá

30 D34 B1505974 Trương Thị Cẩm Thi Vật lý kỹ thuật Khá

Người lập danh sách

Nguyễn Văn Pha


